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Tóm tắt: Việc đo lường và đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) giáo dục bậc đại học đóng vai trò 
quan trọng trong đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của người học trên thị trường lao động. 
Nghiên cứu và phát triển các phương pháp đánh giá giúp xác định mức độ đáp ứng của người học đối với các tiêu chuẩn 
đầu ra, từ đó cải thiện chương trình giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo tính minh bạch trong giáo dục 
đại học.
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Abstract: Measuring and assessing the learning outcomes of higher education programs play a crucial role in ensuring 
training quality and enhancing learners’ competitiveness in the labor market. Research and development of assessment 
methods help determine the extent to which learners meet established learning outcomes, thereby improving curriculum 
design, enhancing educational quality, and ensuring transparency in higher education.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự cạnh tranh 

ngày càng cao trong thị trường lao động, yêu cầu 
về chất lượng giáo dục đại học càng trở nên khắt 
khe hơn. Các tổ chức kiểm định giáo dục trong và 
ngoài nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu 
ra của chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, việc đo lường và đánh giá mức độ 
đạt chuẩn đầu ra của CTĐT vẫn còn là thách thức 
lớn đối với nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Bài 
báo này sẽ phân tích thực trạng đo lường và đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của CTĐT đại học tại 
Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả của quá trình này.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Thực trạng đo lường và đánh giá chuẩn 

đầu ra chương trình đào tạo đại học 
Các trường đại học tại Việt Nam đã xây dựng và 

công bố công khai chuẩn đầu ra của CTĐT tới các 
bên liên quan, việc xây dựng chuẩn đầu ra đã bám 
sát vào các văn bản quy định của Bộ GD & ĐT 
cũng như cụ thể hóa văn bản của cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên việc đo lường và đánh giá chuẩn đầu 
ra người học, của chương trình đào tạo thì thực 
hiện chưa đồng bộ trong hệ thống các trường đại 
học. Một số nguyên nhân như sau:

- Thiếu công cụ đo lường chính xác: Nhiều 

trường chủ yếu đánh giá dựa trên điểm số học tập 
mà chưa có hệ thống đo lường năng lực toàn diện.

- Chưa đồng bộ giữa các trường: Các cơ sở 
giáo dục có cách tiếp cận khác nhau, chưa có hệ 
thống chung về đánh giá chuẩn đầu ra.

- Chưa gắn kết với nhu cầu thực tế của doanh 
nghiệp: Một số CTĐT chưa đáp ứng đầy đủ yêu 
cầu của thị trường lao động.

- Thiếu dữ liệu minh chứng: Việc thu thập và 
phân tích dữ liệu về mức độ đạt chuẩn đầu ra còn 
gặp nhiều khó khăn.

2.2. Giải pháp đo lường và đánh giá mức độ 
đạt chuẩn đầu ra của CTĐT

2.2.1. Xây dựng hệ thống đánh giá theo bộ 
tiêu chuẩn 

Việc xây dựng hệ thống đánh giá chuẩn đầu ra 
theo một bộ tiêu chuẩn là cần thiết, việc áp dụng 
các bộ tiêu chuẩn này sẽ giúp nâng cao tính minh 
bạch và khả năng so sánh giữa các chương trình 
đào tạo trong nước với quốc tế. Hiện nay có các 
bộ tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo 
trong và ngoài nước, trên các bộ tiêu chuẩn này 
nhà trường sẽ xây dựng hệ thông đánh giá chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo phù hợp với bộ 
tiêu chuẩn kiểm định và thực tiễn nhà trường.

• Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT 
của Bộ GD & ĐT: Tiêu chuẩn kiểm định chương 
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trình đào tạo trình độ đại học.
• AUN-QA (ASEAN University Network – 

Quality Assurance): Tiêu chuẩn kiểm định của các 
trường đại học trong khu vực ASEAN, đánh giá 
CTĐT theo các tiêu chí về chương trình, giảng 
dạy, kiểm tra đánh giá và hỗ trợ người học.

• ABET (Accreditation Board for Engineering 
and Technology): Tiêu chuẩn đánh giá các chương 
trình kỹ thuật và công nghệ, dựa trên năng lực đầu 
ra thay vì chỉ số lượng tín chỉ học tập.

• CDIO (Conceive – Design – Implement – 
Operate): Mô hình đào tạo và đánh giá theo cách 
tiếp cận thực tiễn, giúp người học phát triển năng 
lực toàn diện.

Để đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo cần có các phương pháp và 
công cụ đảm bảo được độ giá trị, độ tin cậy và tính 
khả dụng.

• Độ giá trị là mức độ chính xác của các phương 
pháp  và công cụ đánh giá, bảo đảm đo lường 
đúng mức độ đạt được chuẩn đầu ra (CĐR) cũng 
như năng lực của người học.

• Độ tin cậy là tính nhất quán của kết quả qua 
các lần đánh giá cho cùng một đối tượng với cùng 
một công cụ hay quy trình đánh giá trong các điều 
kiện như nhau.

• Tính khả dụng đề cập đến tính khả thi của 
kế hoạch đánh giá cũng như mức độ phù hợp của 
những phương pháp, công cụ thu nhập, phân tích 
dữ liệu và đánh giá trong mối tương quan với 
nguồn lực thực tế và điều kiện đặc thù của CTĐT.

2.2.2. Ứng dụng phương pháp đánh giá 
dựa trên năng lực (CBE – Competency-Based 
Evaluation)

Đánh giá dựa trên năng lực (Competency-
Based Evaluation – CBE) là một phương pháp đo 
lường kết quả học tập của người học dựa vào việc 
họ đạt được những năng lực cụ thể thay vì chỉ dựa 
trên điểm số hoặc số lượng tín chỉ hoàn thành. 
Phương pháp này tập trung vào việc đánh giá khả 
năng thực hiện của người học theo những tiêu chí 
rõ ràng, được xác định trước.

Phương pháp đánh giá dựa trên năng lực giúp 
đo lường chính xác hơn mức độ đạt chuẩn đầu ra, 
thông qua các tiêu chí về: 1) Kiến thức chuyên 
môn. 2) Kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành 
nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, ứng xử. 3) Mức 
độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc áp 
dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện các nhiệm 
vụ chuyên môn

Một số phương pháp đánh giá phổ biến trong CBE

- Đánh giá tiến trình được thực hiện trong học 
phần thông qua các bài kiểm tra, báo cáo, thuyết 
trình gắn với các nội dung khác nhau nhằm mục 
đích xây dựng năng lực người học theo thời gian 
và được thiết kế giúp người học đạt hiệu quả cao 
hơn trong học tập, hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ 
năng mức tự chủ và trách nhiệm của người học.

- Đánh giá tổng kết được thực hiện nhằm đánh 
giá kết quả học tập, năng lực của người học sau 
khi kết thúc phần học/ học phần.

- Đánh giá qua bài tập thực tế người học được  
thực hiện một nhiệm vụ thực tế trong chương 
trình đào tạo, chẳng hạn như lập trình một ứng 
dụng, thiết kế một mạch điện, viết báo cáo kinh 
doanh, hoặc tiến hành một nghiên cứu khoa học. 
Đây là cách tiếp cận giúp đo lường mức độ thành 
thạo của người học thông qua việc thực hiện các 
nhiệm vụ liên quan đến thực tiễn nghề nghiệp, cụ 
thể: 1) Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng thực 
tế: Người học phải thể hiện rằng họ có thể áp dụng 
kiến thức vào công việc, chứ không chỉ ghi nhớ 
lý thuyết. 2) Phản ánh năng lực giải quyết vấn đề: 
Người học phải sử dụng tư duy phản biện và khả 
năng phân tích để tìm ra giải pháp phù hợp. 3) 
Tăng cường kỹ năng mềm: Một số bài tập thực tế 
yêu cầu người học làm việc nhóm, thuyết trình, 
hoặc giao tiếp với đồng nghiệp, điều này giúp 
phát triển các kỹ năng quan trọng trong công việc.

- Đánh giá qua dự án người học được làm 
việc trên một dự án lớn và hoàn thành để thể hiện 
mức độ thành thạo của họ đối với các kỹ năng 
và kiến thức cốt lõi của ngành học. Mục tiêu của 
phương pháp cụ thể: 1) Đánh giá năng lực thực 
tiễn: Đo lường khả năng ứng dụng kiến thức vào 
tình huống thực tế. 2) Phát triển tư duy phản biện 
và sáng tạo: Người học phải tư duy độc lập để giải 
quyết vấn đề. 3) Tăng cường kỹ năng làm việc 
nhóm: Nhiều dự án yêu cầu người học cộng tác 
và quản lý nhóm. 4) Chuẩn bị cho môi trường làm 
việc thực tế: PBLA mô phỏng công việc thực tế, 
giúp người học làm quen với quy trình chuyên 
nghiệp. 5) Tạo sản phẩm có giá trị thực tiễn: Dự 
án có thể trở thành hồ sơ năng lực (portfolio) giúp 
người học gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

- Đánh giá qua bài kiểm tra tình huống người 
học được kiểm tra năng lực của người học bằng 
cách đặt họ vào một tình huống thực tế hoặc mô 
phỏng, yêu cầu họ phân tích vấn đề, ra quyết định 
và thực hiện giải pháp dựa trên kiến thức và kỹ 
năng đã học. Mục tiêu phương pháp, cụ thể: 1)
Đánh giá khả năng phân tích và giải quyết vấn đề: 
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Người học phải đưa ra quyết định hợp lý dựa trên 
dữ liệu có sẵn. 2) Kiểm tra khả năng tư duy phản 
biện: Người học phải đánh giá các yếu tố khác 
nhau trong một tình huống và lựa chọn phương 
án tối ưu. 3) Xác định mức độ thành thạo của kỹ 
năng chuyên môn: Kiểm tra xem người học có 
thể áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế hay 
không. 4) Đánh giá khả năng ra quyết định trong 
môi trường áp lực: Một số bài kiểm tra có thể đặt 
người học vào các tình huống khẩn cấp, đòi hỏi 
phản ứng nhanh. 5) Cải thiện khả năng thích nghi 
với những tình huống không lường trước: Người 
học phải xử lý tình huống dựa trên thông tin hạn 
chế hoặc biến đổi.

- Đánh giá qua quan sát thực hành là một 
phương pháp đánh giá tập trung vào việc giảng 
viên, chuyên gia hoặc nhà tuyển dụng trực tiếp 
quan sát người học thực hiện một nhiệm vụ thực 
tế và đánh giá mức độ thành thạo của họ. Mục 
tiêu phương pháp, cụ thể: 1)Đánh giá kỹ năng 
thực hành thực tế: Đảm bảo người học có thể thực 
hiện nhiệm vụ trong điều kiện giống môi trường 
làm việc thực tế. 2) Kiểm tra khả năng tuân thủ 
quy trình: Xác minh xem người học có thực hiện 
đúng các bước theo tiêu chuẩn ngành hay không. 
3) Đánh giá kỹ năng tư duy phản biện và ra quyết 
định: Quan sát cách người học phản ứng khi có vấn 
đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 4) 
Kiểm tra kỹ năng mềm: Đánh giá cách người học 
giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết xung đột 
trong môi trường thực tế. 5) Tạo phản hồi ngay lập 
tức: Giảng viên hoặc chuyên gia có thể hướng dẫn 
và điều chỉnh ngay trong quá trình quan sát, giúp 
người học cải thiện kỹ năng kịp thời.

- Đánh giá qua danh mục năng lực là một 
phương pháp đánh giá sử dụng danh sách các 
tiêu chí cụ thể để đo lường mức độ thành thạo 
của người học đối với từng năng lực nhất định. 
Phương pháp này giúp giảng viên hoặc nhà tuyển 
dụng đánh giá khách quan hơn bằng cách xác định 
rõ các kỹ năng cần thiết và kiểm tra xem người 
học đã đạt được hay chưa. Mục tiêu phương pháp, 
cụ thể: 1) Đánh giá mức độ thành thạo của từng 
kỹ năng cụ thể: Đảm bảo rằng người học đạt được 
tất cả các tiêu chí cần thiết cho nghề nghiệp của 
họ. 2) Tạo sự minh bạch trong đánh giá: Mọi tiêu 
chí đánh giá được xác định rõ ràng, giúp người 
học biết họ cần đạt được gì. 3) Giúp giảng viên 
theo dõi sự tiến bộ của người học: Dễ dàng xác 
định điểm mạnh và điểm cần cải thiện. 4) Tạo 
điều kiện cho người học tự đánh giá: Người học 

có thể sử dụng danh mục này để kiểm tra năng 
lực của bản thân và có kế hoạch học tập phù hợp. 
5) Giúp các nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên một 
cách hệ thống: Danh mục năng lực có thể sử dụng 
để kiểm tra năng lực của ứng viên trong quá trình 
tuyển dụng.

2.2.3.Đánh giá qua phản hồi từ các bên liên quan
Ý kiến các bên liên quan bao gồm từ các đối 

tượng liên quan bên trong cơ sở giáo dục (người 
học, cán bộ/ giảng viên (CB/GV), cán bộ quản lý 
(CBQL) …) và các đối tượng liên quan bên ngoài 
(cựu người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng, các 
tổ chức xã hội nghề nghiệp…) thể hiện mong 
muốn, nhu cầu của xã hội về chất lượng giáo dục 
được cung cấp bởi các cơ sở giáo dục đại học. 
Việc khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 
là căn cứ định hướng các cơ sở giáo dục đại học 
triển khai các hoạt động dạy học, đào tạo và các 
hoạt động hỗ trợ học thuật khác một cách chất 
lượng, đồng thời sử dụng ý kiến phản hồi từ nhiều 
nguồn khác nhau để đánh giá mức độ đạt chuẩn 
năng lực của người học. 

Mục tiêu của phương pháp là: 1) Đánh giá toàn 
diện năng lực của người học từ nhiều góc độ khác 
nhau. 2) Xác minh tính ứng dụng thực tế của các 
kỹ năng được đào tạo. 3) Tạo điều kiện để người 
học nhận phản hồi đa chiều, giúp họ cải thiện bản 
thân. 4) Giúp nhà trường điều chỉnh chương trình 
đào tạo dựa trên nhu cầu thực tế. 5) Gắn kết người 
học với môi trường làm việc thực tế, giúp họ hiểu 
rõ hơn về yêu cầu của ngành nghề.

Để đánh giá năng lực của người học sau khi 
tốt nghiệp nhà trường cần xác định trọng tâm đối 
tượng đánh giá và thang đo đánh giá thông qua 
hình thức khảo sát.

• Khảo sát ý kiến người học và cựu người học: 
Đánh giá mức độ ứng dụng của kiến thức vào 
công việc thực tế. Việc khảo sát ý kiến người học 
và cựu người học về mức độ ứng dụng của kiến 
thức vào công việc thực tế là một công cụ quan 
trọng giúp đo lường chuẩn đầu ra và cải thiện 
chương trình đào tạo.

• Lấy ý kiến từ nhà tuyển dụng: Xác định mức 
độ đáp ứng của người học đối với yêu cầu của 
doanh nghiệp.

• Phân tích hồ sơ việc làm của người học tốt 
nghiệp: Xác định tỷ lệ người học có việc làm 
đúng chuyên ngành và mức độ thăng tiến trong 
nghề nghiệp.

2.2.3. Ứng dụng công nghệ trong đo lường 
và đánh giá
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- Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning 
Management System): là một nền tảng công nghệ 
giúp quản lý, tổ chức, theo dõi, đo lường và đánh 
giá tiến trình học tập của người học trong chương 
trình đào tạo. Các tính năng của hệ thống sẽ giúp 
cho quá trình đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT, cụ 
thể: Quản lý và cung cấp bài kiểm tra lý thuyết, 
bài tập thực hành, và bài đánh giá tình huống. 
Theo dõi tiến độ học tập của người học, thông 
qua việc quản lý hồ sơ học tập cá nhân (Learning 
Portfolio), giúp cho người học theo dõi và điều 
chỉnh lộ trình học tập để đạt được năng lực (chuẩn 
đầu ra) theo yêu cầu.

- Phân tích dữ liệu học tập (Learning Analytics): 
Phân tích dữ liệu học tập (Learning Analytics - 
LA) là một lĩnh vực sử dụng công nghệ dữ liệu, 
trí tuệ nhân tạo (AI), và các thuật toán học máy 
(Machine Learning) để thu thập, phân tích và diễn 
giải dữ liệu liên quan đến hành vi học tập của 
người học.

- Hệ thống phản hồi (khảo sát) trực tuyến: 
Thông qua hệ thống khảo sát trực tuyến để thực 

hiện việc đánh giá, nhận xét của các bên liên quan. 
Đây là  nền tảng cho cựu người học và doanh 
nghiệp cùng tham gia đánh giá mức độ đạt chuẩn 
đầu ra.

III. KẾT LUẬN
Việc đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn 

đầu ra của CTĐT là một trong những yếu tố then 
chốt để nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại 
Việt Nam. Thực trạng hiện nay cho thấy còn nhiều 
thách thức, từ thiếu công cụ đo lường chính xác 
đến việc chưa đồng bộ trong hệ thống đánh giá. 
Để giải quyết vấn đề này, các trường đại học cần 
xây dựng hệ thống đánh giá theo chuẩn quốc tế, 
áp dụng phương pháp đánh giá dựa trên năng lực, 
đa dạng hóa công cụ đo lường, ứng dụng công 
nghệ và xây dựng cơ chế kiểm định nội bộ hiệu 
quả.

Việc cải tiến hệ thống đo lường và đánh giá 
không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà 
còn đảm bảo người học ra trường có đủ kiến thức, 
kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị 
trường lao động.
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